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tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 

 

ĐTT 

 

 

 

Bé phân loại đồ chơi giúp cô 

Nghe 1 số bài thơ, đồng dao, ca dao về chủ đề: Trường MN 

Nghe nhạc về chủ đề TMN 

 

2 Thể dục 

sáng 

-Khởi động: Đi theo đội hình vòng tròn  

Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non. 

-Hô hấp: thổi bóng .      

-Tay: Đưa  hai tay ra trước lên cao, sang ngang. 

-Chân: đưa từng chân 1 ra trước khuỵu gối  

-Lưng -Bụng: Hai tay lên cao cúi người về phía trước .  

-Bật: Bật chụm tach chân .     

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng về tổ. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

1 

Ngày 5/9 

Lĩnh vực: 

PTTCXH 

Bé đón lễ khai 

trường 

Ngày 6/9 

Lĩnh 

vực:PTNT: 

Bé khám phá 

đèn lồng 

Ngày 7/9 

Lĩnh vực :PTNN 

Thơ "Trăng 

sáng" 

 

 

Ngày 8/9 

Lĩnh vực: PTTC 

Bé trải nghiệm 

làm bánh trung 

thu 

Ngày 9/9 

Lĩnh vực : 

PTTM 

Vẽ chùm bóng 

bay 

 

 

Tuần 

2 

Ngày 12/9 

Lĩnh vực:PTTC 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

Ngày 13/9 

Lĩnh vực 

:PTNT 

Nhận biết, đếm 

đến 2 

Ngày 14/9 

Lĩnh vực:PTTM 

Bé tạo hình lớp 

học (cắt cửa sổ, 

cửa chính) 

Ngày 15/9 

Lĩnh vực : PTTM 

Dạy kỹ năng ca 

hát: Ngày vui của 

bé 

Ngày 16/9 

Lĩnh vực : 

PTNN 

Truyện:Mèo 

Hoa đi học 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

3 

Ngày 19/9 

Lĩnh vực : PTTM 

Vẽ những quả 

bóng bay 

Ngày 20/9 

PTTCXH 

Bé chơi an toàn  

cùng bạn 

Ngày 21/9 

Lĩnh vực :PTNT 

Nhận biết, phân 

biệt hình vuông 

- hình chữ nhật 

Ngày 22/9 

Lĩnh vực : PTTM 

Dạy kỹ năng vận 

động theo nhịp: 

Trường chúng 

cháu là trường 

MN 

Ngày 23/9 

Lĩnh vực 

:PTTC 

   Chuyền, bắt 

bóng qua đầu 

 

Tuần 

4 

Ngày 26/9 

Lĩnh vực :PTTC 

Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

(2-3 lần) 

Ngày 27/9 

Lĩnh vực : 

PTNT 

       Sách của 

bé 

Ngày 28/9 

Lĩnh vực: PTTM 

Dạy kỹ năng vận 

động minh họa: 

Ngày vui của bé 

Ngày 29/9 

 Lĩnh vực : PTNN 

Truyện: “Mèo 

con và quyển 

sách” 

Ngày 30/9 

Lĩnh vực 

:PTTM 

xé trang trí 

quyển sách- xé 

dải 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

1 

Ngày 5/9 

Quan sát các 

phòng học của 

khối 4T 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

-Chơi tự chọn 

Ngày 6/9 

Trò chuyện 

cùng cô lao 

công 

TC: Đi bằng 

gót chân 

-Chơi tự chọn 

Ngày 7/9 

Quan sát tên các 

phòng học của 

khối 5t 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

-Chơi tự chọn 

Ngày 8/9 

Trò chuyện về 

công việc của cô 

giáo 

TC: Đi bằng gót 

chân 

 

- Chơi tự chọn 

Ngày 9/9 

Quan sát nhà 

bếp 

Đi trên vạch kẻ 

thảng trên sàn 

  Chơi tự chọn 

 

 

 

 

Tuần 

2 

Ngày 12/9 

Vẽ khuôn mặt 

bạn trai-bạn gái 

TC: Đi bằng gót 

chân 

-Chơi tự chọn 

Ngày 13/9 

Bé đọc sách 

chủ đề: TMN 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

Chơi tự chọn 

Ngày 14/9 

Trò chuyện cùng 

cô lao công 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

-Chơi tự chọn 

Ngày 15/9 

Quan sát nhà bếp 

TC: Đi bằng gót 

chân 

-Chơi tự chọn. 

Ngày 16/9 

Trò chuyện về 

công việc của 

cô giáo 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

 Chơi tự chọn.. 

Tuần  

3 

Ngày 19/9  Ngày 20/9 Ngày 21/9 Ngày 22/9 Ngày 23/9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bé đọc sách chủ 

đề: TMN 

Chuyền và bắt 

bóng qua đầu 

- Chơi tự chọn. 

Trò chuyện 

cùng cô lao 

công 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

-Chơi tự chọn 

Quan sát các 

phòng học của 

khối 4T 

Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh  

(2 lần) 

- Chơi tự chọn. 

Trò chuyện về 

công việc của cô 

giáo 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

- Chơi tự chọn. 

Quan sát tên 

các phòng học 

của khối 5t 

Chuyền và bắt 

bóng qua đầu 

- Chơi tự chọn. 

Tuần 

4 

Ngày 26/9 

Quan sát tên các 

phòng học của 

khối 4T 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

-Chơi tự chọn  

Ngày 27/9 

Trò chuyện về 

công việc của 

cô giáo 

Chạy thay đổi 

tốc độ theo 

hiệu lệnh  

(2 lần) 

-Chơi tự chọn 

Ngày 28/9 

Quan sát nhà 

bếp 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

-Chơi tự chọn 

Ngày 29/9 

Bé đọc sách chủ 

đề: TMN 

Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh  

(2 lần) 

-Chơi tự chọn 

Ngày 30/9 

Trò chuyện 

cùng cô lao 

công 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

-Chơi tự chọn 

5 

 

 

 

 

 

 

VSAN 

Dạy kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 

Dạy kỹ năng lau mặt bằng khăn 

Hướng dẫn trẻ cách súc miệng bằng nước muối 

Dạy trẻ biết mời cô và mời bạn trước khi ăn. 

Thực hiện việc: rửa tay, rửa mặt, lấy ghế. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

1 

Dạy trẻ cách 

cầm bát, cầm 

thìa đúng 

 

Trò chuyện về 

lớp học 

 

Nhận ký hiệu cá 

nhân(ca, khăn 

mặt), nhận được 

biển tên lớp học 

Thực hành 1 số 

quy tắc: Cảm ơn, 

xin lỗi, mời cô... 

 

Nghe cô hát, 

đọc thơ, đồng 

dao về chủ đề 

TMN 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

2 

Trò chuyện về 

lớp học 
 

Đọc đồng dao: 

Đi cầu đi quán 

Thực hành 1 số 

quy tắc: Cảm 

Nghe cô hát, đọc 

thơ, đồng dao về 

chủ đề TMN 

Thu dọn đồ 

chơi, sắp xếp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ơn, xin lỗi, mời 

cô... 

 

 giày dép gọn 

gàng. 

Tuần  

3 

Dạy trẻ cách 

cầm bát, cầm 

thìa đúng 

 

Truyện:Mèo 

Hoa đi học 

Trò chuyện về 

lớp học 

 

Đọc đồng dao: Đi 

cầu đi quán 

Nhận ký hiệu 

cá nhân(ca, 

khăn mặt), 

nhận được biển 

tên lớp học 

 

Tuần 

4 

Thơ" Bé tới 

trường" 

Nhận ký hiệu cá 

nhân(ca, khăn 

mặt), nhận được 

biển tên lớp học 

Thu dọn đồ 

chơi, sắp xếp 

giày dép gọn 

gàng. 

Trò chuyện về 

lớp học 
 

Truyện: Mèo 

con và quyển 

sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


